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1. KHUNG PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, DỮ LIỆU

Các văn bản Luật có liên quan:

 Luật CNTT 2006; Luật Lưu trữ 2011;

 Luật Tiếp cận thông tin 2016;

 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018;

 Luật BVMT 2020.

Các văn bản hướng dẫn:

 Nghị định số 73/2017/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng

thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;

 Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức

kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông

tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường” (Thay thế TT số 34/2013/TT-BTNMT;

TT số 46/2016/TT-BTNMT; TT số 32/2018/TT-BTNMT,…);

 Quyết định số 4006/QĐ-BTNMT ngày 25/12/2013 Ban hành quy chế thu

nhận, lưu trữ, cung cấp và khai thác thông tin, dữ liệu môi trường.
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1. KHUNG PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, DỮ LIỆU

 Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT

Hình thức thu nhận thông tin, dữ liệu lưu trữ TN&MT (Khoản 1 Điều 11):

- Nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc mạng điện tử.

Giao nộp thông tin, dữ liệu TN&MT (Khoản 2 Điều 11):

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để thu

nhận, tạo lập hoặc tạo ra trong quá trình hoạt động mà theo quy định của pháp luật

phải giao nộp các thông tin, dữ liệu, tài liệu tài nguyên và môi trường vào lưu trữ

chuyên ngành;

- Phiếu nhập kho sản phẩm thông tin, tài liệu tài nguyên và môi trường là tài liệu bắt

buộc trong hồ sơ phê duyệt quyết toán, hoàn thành nhiệm vụ, dự án theo quy định;
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1. KHUNG PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, DỮ LIỆU

 Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT

Tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào (Điều 21)

- Quy định tiêu chuẩn về việc số hóa

- Định dạng tài liệu dạng ảnh, phim ảnh, âm thanh,…

Tạo lập hồ sơ lưu trữ điện tử (Điều 23)

Quy định về việc tạo lập mã hồ sơ của từng sản phẩm giao nộp

Ví dụ: G13.22.11.000.2021.22.01.00.00001

Hình thức cung cấp, khai thác thông tin, dữ liệu TN&MT (Điều 28)

- Trực tiếp tại cơ quan quản lý; 

- Theo đường bưu chính; 

- Trực tuyến trên môi trường điện tử.
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1. KHUNG PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, DỮ LIỆU

 Quyết định số 4006/QĐ-BTNMT

Thông tin, dữ liệu MT được thu nhận, lưu trữ, cung cấp và khai thác (Điều 2)

a) Kết quả, sản phẩm của các dự án, nhiệm vụ, chương trình, đề tài thuộc lĩnh vực MT

từ nguồn ngân sách nhà nước do các đơn vị thuộc Bộ TN&MT chủ trì thực hiện;

b) Các sản phẩm, ấn phẩm có liên quan đến MT do các đơn vị thuộc Bộ TN&MT chủ trì

thực hiện.

Giao nộp thông tin, dữ liệu MT (Điều 4)

1. Tất cả thông tin, dữ liệu về MT sau khi được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu,

được kiểm tra kỹ thuật và quy cách theo quy định của Bộ TN&MT đều được giao nộp,..

2. Danh mục thông tin, dữ liệu về MT cần giao nộp theo danh mục sản phẩm trong QĐ

phê duyệt nội dung và dự toán của chương trình, nhiệm vụ, dự án, đề tài; QĐ phê duyệt

điều chỉnh nội dung và dự toán,…
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1. KHUNG PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, DỮ LIỆU

 Quyết định số 4006/QĐ-BTNMT

Giao nộp thông tin, dữ liệu MT (Điều 4) tiếp

3a. Hồ sơ giao nộp thông tin, dữ liệu môi trường bao gồm:

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt;

- Quyết định phê duyệt; Quyết định phê duyệt điều chỉnh;

- Bảng thống kê Danh mục tài liệu, sản phẩm giao nộp;

- Báo cáo chuyên đề, các báo cáo trung gian và các báo cáo khác;

- Phần mềm, cơ sở dữ liệu dạng số và các tài liệu phân tích, thiết kế CSSL có xác nhận

của đơn vị kiểm tra, nghiệm thu theo quy định tại Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT;

- Bản đồ;

- Video, phim tài liệu, hình ảnh đa phương tiện;

- Các thông tin, dữ liệu khác.



1. KHUNG PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, DỮ LIỆU

 Quyết định số 4006/QĐ-BTNMT

Giao nộp thông tin, dữ liệu MT (Điều 4) tiếp

3b. Thời hạn giao nộp: không quá 30 ngày, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền

nghiệm thu, phê duyệt, công bố hoặc công nhận kết quả hoàn thành nhiệm vụ, dự án,

đơn vị chủ trì có trách nhiệm giao nộp về Cục BTTN&ĐDSH (Qua Trung tâm ĐTTT và

DLMT ĐDSH).

3c. Hình thức giao nộp: hồ sơ một (01) bộ dạng điện tử và một (01) báo cáo tổng kết

nhiệm vụ in trên giấy.

- Đối với các sản phẩm thông tin, dữ liệu dạng điện tử: thực hiện giao nộp trực tuyến

trên hệ thống phần mềm tư liệu môi trường http://tulieu.cebid.vn.

- Thông tin, dữ liệu giao nộp dạng điện tử và in trên giấy phải đảm bảo tính pháp lý

thông qua chữ ký và dấu xác nhận của Lãnh đạo đơn vị giao nộp với từng sản phẩm.
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1. KHUNG PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, DỮ LIỆU

 Quyết định số 4006/QĐ-BTNMT

Giao nộp thông tin, dữ liệu MT (Điều 4) tiếp

3d. Xác nhận thông tin, dữ liệu MT giao nộp:

Trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận thông tin, dữ liệu MT

(tính từ thời gian ghi nhận trên hệ thống giao nộp trực tuyến đã tiếp nhận hồ sơ từ đơn

vị giao nộp), Trung tâm ĐT, TT và DL về MT, ĐDSH hoàn thành việc kiểm tra và cấp (01)

Biên bản bàn giao thông tin, dữ liệu môi trường và (01) Phiếu nhập kho xác nhận giao

nộp thông tin, dữ liệu môi trường cho đơn vị giao nộp nếu hồ sơ giao nộp đúng theo quy

định.
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1. KHUNG PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, DỮ LIỆU

 Quyết định số 4006/QĐ-BTNMT

Công bố, cung cấp và khai thác thông tin, DLMT (Điều 6)

- Trung tâm ĐTTT và DLMT ĐDSH trực thuộc Cục BTTN&ĐDSH là cơ quan đầu mối

của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện công bố, cung cấp và khai thác thông tin,

dữ liệu về môi trường theo quy định của pháp luật.

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT được cung cấp và khai thác các thông tin, dữ liệu

môi trường trên hệ thống cơ sở dữ liệu tư liệu môi trường (địa chỉ: http://tulieu.cebid.vn)

Thẩm quyền cung cấp thông tin, dữ liệu MT (Điều 7)

- Lãnh đạo Bộ TN&MT quyết định việc cung cấp, cho phép khai thác, sử dụng thông tin,

DLMT trong phạm vi quản lý.

- Lãnh đạo Cục BTTN&ĐDSH (qua TT ĐTTT &DLMT ĐDSH) cung cấp các thông tin, dữ

liệu do đơn vị tạo ra hoặc nắm giữ khi được sự cho phép hoặc ủy quyền của Bộ.

http://tulieu.cebid.vn/


2. TỔNG QUAN PHẦN MỀM TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG  

Mục tiêu:  



Chức năng chính của phần mềm:

 Giao nộp trực tuyến tư liệu, dữ liệu (các sản phẩm của các nhiệm

vụ, dự án, đề tài lĩnh vực môi trường)

 Quản lý tư liệu, dữ liệu trong CSDL

 Tra cứu, khai thác các tư liệu, dữ liệu trong CSDL

 Công bố dữ liệu mở

 Quản trị hệ thống

 Trong khuôn khổ hội thảo hôm nay, sẽ tập trung vào chức năng chính: Giao

nộp trực tuyến; Sử dụng và khai thác

2. TỔNG QUAN PHẦN MỀM TƯ LIỆU MÔI TRƯỜNG  



Quy trình giao nộp và thu nhận trực tuyến 

Lãnh đạo ĐVGN Lãnh đạo ĐVTN Văn thư ĐVTN
Cán bộ lưu kho 

ĐVTN
Cán bộ ĐVGN Cán bộ ĐVTNCán bộ đóng dấu ĐVGN

1. Nhập thông tin giao nộp, 

xem dự thảo Biên bản bàn 

giao sản phẩm

Kết thúc

7. Lưu kho và 

in thông tin 

nhãn hộp

5.1 Yêu cầu bổ 

sung 

5. Ký duyệt các 

mẫu phiếu:

- Biên bản bàn giao 

sản phẩm

 - Phiếu nhập kho

Đạt

6. Đóng dấu:

- Biên bản bàn 

giao sản phẩm

 - Phiếu nhập 

kho

Không đạt

Bắt đầu

2.1 Yêu cầu bổ 

sung 

 2. Ký số sản phẩm và Biên 

bản bàn giao sản phẩm

Chuyển văn thư dóng dấu

2.2 Chỉnh sửa bổ sung

4.1 Yêu cầu bổ 

sung 

4. Duyệt thẩm định giao 

nôp: Tiếp nhận và kiểm tra 

chi tiết sản phẩm của Nhiệm 

vụ 

    + Sinh mã định danh cho 

NV và từng sản phẩm bóc 

tách; 

     + Nhập bổ sung thông tin 

đặc tả của từng sản phẩm; 

      + Sinh phiếu nhập kho.

Đạt

Không đạt

Kiểm tra Kiểm tra

3. Đóng dấu sản phẩm và 

Biên bản bàn giao sản 

phẩm

Không đạt

ĐạtKiểm 

tra

Nhận thông báo hoàn 

thành thu nhận

Chú thích:

ĐVGN: Đơn vị giao nộp

ĐVTN: Đơn vị thu nhận

Màu đỏ là các nội dung dự kiến được nâng cấp

3. KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG GIAO NỘP TRỰC TUYẾN



1. Giao nộp trực tuyến

- Ký số biên bản bàn giao sản phẩm;

- Đóng dấu số biên bản bàn giao sản phẩm,

- Các Mail thông báo cho đơn vị giao nộp và thu nhận.

2. Quản lý thu nhận

- Thay đổi quy tắc sinh mã sản phẩm

- Thay đổi các trường thông tin 

- Thay đỗi lĩnh vực môi trường,…

3. Quản lý tài liệu hết giá trị

4. Quản lý phân loại hồ sơ, tài liệu

5. Báo cáo thống kê

3. KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG GIAO NỘP TRỰC TUYẾN



3. KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG GIAO NỘP TRỰC TUYẾN

Bước 1:

- Cán bộ giao nộp tiến hành khai báo và đính kèm các tài

liệu giao nộp. Kiểm tra biên bản bàn giao

- Chuyển tài liệu cho lãnh đạo đơn vị giao nộp trực tuyến.

Cán bộ  đơn vị  

giao nộp

BẮT ĐẦU

GIAO NỘP

TRỰC TUYẾN

QUY TRÌNH GIAO NHẬN - KÝ SỐ



Bước 2:

- Lãnh đạo đơn vị giao nộp thực hiện kiểm tra tài liệu và thông tin giao nộp.

- Ký số vào sản phẩm giao nộp và biên bản bàn giao

Lãnh đạo đơn 
vị  giao nộp

GIAO NỘP 

TRỰCTUYẾN

KIỂM TRA 

TÀI LIỆU

THỰC HIỆN KÝ SỐ

Đạt

Không đạt

Bổ sung

hoàn thiện

QUY TRÌNH GIAO NHẬN - KÝ SỐ

3. KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG GIAO NỘP TRỰC TUYẾN



Bước 3: Cán bộ đơn vị thu nhận kiểm tra tài liệu giao nộp:

Cán bộ đơn vị  
thu nhận

GIAO NỘP 

TRỰCTUYẾN

KIỂM TRA 

TÀI LIỆU

CẤP GIẤY XÁC NHẬN

Đạt

Không đạt

Bổ sung

hoàn thiện

QUY TRÌNH GIAO NHẬN - KÝ SỐ

3. KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG GIAO NỘP TRỰC TUYẾN



3. KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG GIAO NỘP TRỰC TUYẾN

Bước 4: Lãnh đạo đơn vị thu nhận tiến hành kiểm tra phiếu xác nhận

và biên bản bàn giao:

Lãnh đạo đơn 
vị  thu nhận

GIAO NỘP 

TRỰCTUYẾN

KIỂM TRA 

Giấy xác 

nhận

CẤP GIẤY XÁC NHẬN

Đạt

Không đạt

Bổ sung

hoàn thiện

QUY TRÌNH GIAO NHẬN - KÝ SỐ



Bước 5: Cán bộ thu nhận tiến hành cấp số phiếu xác nhận và lưu kho

số của đơn vị. Sau đó thực hiện kết thúc quá trình cấp giấy xác nhận.

Cán bộ đơn vị  
thu nhận

GIAO NỘP 

TRỰCTUYẾN

CẤP SỐ GIẤY XÁC 

NHẬN

CẤP GIẤY 

XÁC NHẬN

Đạt

Không đạt

Bổ sung

hoàn thiện

LƯU KHO

QUY TRÌNH GIAO NHẬN - KÝ SỐ

3. KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG GIAO NỘP TRỰC TUYẾN



Chữ ký 

số của 

đơn vị 

giao 

nộp

QUY TRÌNH GIAO NHẬN - KÝ SỐ

Giao diện ký số lên sản phẩm giao nộp

3. KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG GIAO NỘP TRỰC TUYẾN



Phiếu nhập kho và Biên bàn bàn giao

Xem Phiếu nhập kho (GXN) trực tuyến có dấu của đơn vị thu nhận (tài 

khoản của cán bộ giao nộp trực tuyến)

3. KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG GIAO NỘP TRỰC TUYẾN



Phiếu nhập kho và Biên bàn bàn giao

Xem Phiếu nhập kho (GXN) trực tuyến có dấu của đơn vị thu nhận (tài

khoản của cán bộ giao nộp trực tuyến)

3. KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG GIAO NỘP TRỰC TUYẾN



Phiếu nhập kho và Biên bàn bàn giao

3. KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG GIAO NỘP TRỰC TUYẾN



Phiếu nhập kho và Biên bàn bàn giao

3. KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG GIAO NỘP TRỰC TUYẾN



4. SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC PHẦN MỀM

https://tulieu.cebid.vn



4. SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC PHẦN MỀM

STT Tài khoản Phân quyền khai thác thông tin, dữ liệu môi trường

1 Lãnh đạo Bộ Xem và tải được tất cả các thông tin, dữ liệu của các đơn vị đã 

giao nộp

2 Thủ trưởng các đơn vị phụ trách lĩnh vực môi 

trường (Vụ Môi trường, Cục Kiểm soát ô nhiễm 

môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa 

dạng sinh học) và Chánh Văn phòng Bộ 

Xem và tải được tất cả các thông tin, dữ liệu của các đơn vị đã 

giao nộp

3 Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ - Xem và tải được tất cả các thông tin, dữ liệu của đơn vị mình đã

giao nộp;

- Xem tên, danh sách các thông tin, dữ liệu của các đơn vị khác đã

giao nộp; xem và tải được báo cáo tổng kết nhiệm vụ, báo cáo tóm

tắt nhiệm vụ của các đơn vị khác giao nộp; không tải được các tệp

thông tin, dữ liệu là sản phẩm chi tiết của các đơn vị khác.

4 Cán bộ của các đơn vị trực thuộc Bộ - Xem và tải được tất cả các thông tin, dữ liệu của đơn vị mình đã

giao nộp;

- Xem tên, danh sách các thông tin, dữ liệu của các đơn vị khác đã

giao nộp, xem nội dung (không tải được tệp) báo cáo tóm tắt nhiệm

vụ của các đơn vị đã giao nộp, không xem và tải được các tệp

thông tin, dữ liệu còn lại.

5 Cán bộ chuyên trách thuộc Vụ Khoa học và 

Công nghệ; Vụ Kế hoạch - Tài Chính của Bộ

Xem được nội dung tất cả các thông tin, dữ liệu của các đơn vị đã

thực hiện giao nộp, không tải được các tệp thông tin, dữ liệu

6 Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, 

lưu trữ và cung cấp các thông tin, dữ liệu của 

Trung tâm Điều tra, Thông tin và Dữ liệu về môi 

trường, đa dạng sinh học.

Xem và tải được tất cả các thông tin, dữ liệu của các đơn vị đã

giao nộp
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5. KẾT LUẬN

Phần mềm quản lý Tư liệu Môi trường đã lưu trữ 

và quản lý toàn bộ sản phẩm nhiệm vụ, đề tài, dự án, 

có tính Pháp lý phục vụ quản lý Nhà nước về Môi 

trường. 

Phần mềm đã đẩy mạnh công tác chuyển 

đổi số, trong việc quản lý Tư liệu Môi trường 

thống nhất, chuyên nghiệp.

Sẵn sàng phục vụ cho việc công bố, công khai, 

kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu môi trường. 

01

Phục vụ 

02
Quản lý

03

Khai thác

Đã tạo lập hồ sơ lưu trữ điện tử theo quy định. 



TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!

Trung tâm Điều tra, Thông tin và Dữ liệu về môi trường, đa dạng sinh học

Địa chỉ số 83 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội


